Phụ lục 03

(Kèm theo Công văn số 500/CNTT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Công nghệ thông tin)

	UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
…………, ngày      tháng      năm 2016


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

	Mã Đơn vị
	Tên đơn vị (Phòng Tư pháp / UBND cấp xã) 
	Họ tên
	Số CMND / Căn cước công dân 
	Số điện thoại 
	Ngày sinh
(không bắt buộc nhập)
	Địa chỉ email
	Có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin
 
	Ghi chú

	233
	Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	233
	Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31788
	Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31788
	Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31789
	Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31789
	Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31790
	Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31790
	Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31791
	Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31791
	Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31792
	Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31792
	Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31793
	Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31793
	Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31794
	Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31794
	Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31795
	Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31795
	Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31796
	Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31796
	Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31797
	Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31797
	Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31798
	Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31798
	Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31799
	Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31799
	Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31800
	Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31800
	Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31801
	Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31801
	Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31802
	Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31802
	Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31803
	Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31803
	Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31804
	Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31804
	Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31805
	Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31805
	Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31806
	Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31806
	Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31807
	Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31807
	Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31808
	Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31808
	Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31809
	Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31809
	Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31810
	Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31810
	Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31811
	Phường Hoà Lạc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31811
	Phường Hoà Lạc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31812
	Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31812
	Phường Trà Cổ, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31813
	Xã Hải Sơn, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31813
	Xã Hải Sơn, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31814
	Xã Bắc Sơn, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31814
	Xã Bắc Sơn, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31815
	Xã Hải Đông, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31815
	Xã Hải Đông, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31816
	Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31816
	Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31817
	Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31817
	Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31818
	Xã Quảng Nghĩa, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31818
	Xã Quảng Nghĩa, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31819
	Phường Hải Hoà, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31819
	Phường Hải Hoà, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31820
	Xã Hải Xuân, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31820
	Xã Hải Xuân, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31821
	Xã Vạn Ninh, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31821
	Xã Vạn Ninh, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31822
	Phường Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31822
	Phường Bình Ngọc, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31823
	Xã Vĩnh Trung, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31823
	Xã Vĩnh Trung, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31824
	Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31824
	Xã Vĩnh Thực, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30499
	Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30499
	Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30500
	Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30500
	Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30501
	Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30501
	Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30502
	Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30502
	Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30503
	Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30503
	Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30504
	Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30504
	Xã Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30505
	Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30505
	Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30506
	Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30506
	Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31825
	Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31825
	Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31826
	Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31826
	Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31827
	Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31827
	Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31828
	Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31828
	Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31829
	Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31829
	Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31830
	Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31830
	Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31831
	Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31831
	Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31832
	Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31832
	Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30507
	Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30507
	Phường Vàng Danh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30508
	Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30508
	Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30509
	Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30509
	Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30510
	Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30510
	Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30511
	Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30511
	Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30512
	Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30512
	Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30513
	Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30513
	Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30514
	Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30514
	Xã Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30515
	Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30515
	Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30516
	Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30516
	Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30517
	Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30517
	Xã Điền Công, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30518
	Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30518
	Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30519
	Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30519
	Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30520
	Xã Đồng Tâm, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30520
	Xã Đồng Tâm, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30521
	Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30521
	Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30522
	Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30522
	Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30523
	Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30523
	Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30524
	Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30524
	Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30525
	Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30525
	Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30526
	Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30526
	Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30527
	Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30527
	Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30528
	Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30528
	Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30529
	Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30529
	Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30530
	Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30530
	Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30531
	Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30531
	Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30532
	Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30532
	Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30533
	Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30533
	Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30534
	Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30534
	Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30535
	Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30535
	Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30536
	Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30536
	Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30537
	Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30537
	Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30538
	Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30538
	Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30539
	Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30539
	Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30540
	Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30540
	Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30541
	Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30541
	Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30542
	Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30542
	Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30543
	Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30543
	Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30544
	Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30544
	Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30545
	Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30545
	Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30546
	Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30546
	Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30547
	Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30547
	Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	240
	Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	240
	Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30548
	Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30548
	Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30549
	Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30549
	Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30550
	Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30550
	Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30551
	Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30551
	Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30552
	Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30552
	Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30553
	Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30553
	Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30554
	Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30554
	Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30555
	Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30555
	Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30556
	Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30556
	Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30557
	Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30557
	Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30558
	Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30558
	Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30559
	Xã Quảng Trung, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30559
	Xã Quảng Trung, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30560
	Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30560
	Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30561
	Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30561
	Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30562
	Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30562
	Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30563
	Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30563
	Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30564
	Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30564
	Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30565
	Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30565
	Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30566
	Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30566
	Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30567
	Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30567
	Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30568
	Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30568
	Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30569
	Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30569
	Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30570
	Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30570
	Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30571
	Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30571
	Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30572
	Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30572
	Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30573
	Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30573
	Xã Đài Xuyên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30574
	Xã Bình Dân, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30574
	Xã Bình Dân, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30575
	Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30575
	Xã Vạn Yên, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30576
	Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30576
	Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30577
	Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30577
	Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30578
	Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30578
	Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30579
	Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30579
	Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30580
	Xã Bản Sen, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30580
	Xã Bản Sen, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30581
	Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30581
	Xã Thắng Lợi, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30582
	Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30582
	Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30583
	Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30583
	Xã Ngọc Vừng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30584
	Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30584
	Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30585
	Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30585
	Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30586
	Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30586
	Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30587
	Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30587
	Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30588
	Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30588
	Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30589
	Xã Hòa Bình, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30589
	Xã Hòa Bình, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30590
	Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30590
	Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30591
	Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30591
	Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30592
	Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30592
	Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30593
	Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30593
	Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30594
	Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30594
	Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30595
	Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30595
	Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30596
	Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30596
	Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30597
	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30597
	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30598
	Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30598
	Phường Đông Triều, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30599
	Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30599
	Xã An Sinh, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30600
	Xã Tràng Lương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30600
	Xã Tràng Lương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30601
	Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30601
	Xã Bình Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30602
	Xã Việt Dân, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30602
	Xã Việt Dân, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30603
	Xã Tân Việt, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30603
	Xã Tân Việt, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30604
	Xã Bình Dương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30604
	Xã Bình Dương, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30605
	Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30605
	Phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30606
	Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30606
	Xã Tràng An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30607
	Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30607
	Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30608
	Xã Thủy An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30608
	Xã Thủy An, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30609
	Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30609
	Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30610
	Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30610
	Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30611
	Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30611
	Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30612
	Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30612
	Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30613
	Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30613
	Xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30614
	Xã Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30614
	Xã Hồng Phong, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30615
	Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30615
	Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30616
	Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30616
	Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30617
	Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30617
	Xã Yên Đức, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30618
	Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30618
	Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30619
	Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30619
	Phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30620
	Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30620
	Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30621
	Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30621
	Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30622
	Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30622
	Xã Hiệp Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30623
	Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30623
	Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30624
	Xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30624
	Xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30625
	Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30625
	Xã Hoàng Tân, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30626
	Phường Tân An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30626
	Phường Tân An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30627
	Phường Yên Giang, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30627
	Phường Yên Giang, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30628
	Phường Nam Hoà, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30628
	Phường Nam Hoà, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30629
	Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30629
	Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30630
	Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30630
	Xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30631
	Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30631
	Phường Phong Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30632
	Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30632
	Phường Yên Hải, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30633
	Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30633
	Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30634
	Phường Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30634
	Phường Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30635
	Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30635
	Xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30636
	Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30636
	Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30637
	Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30637
	Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30638
	Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30638
	Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30639
	Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30639
	Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


� Điền dấu “x” nếu có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin, bỏ qua nếu không có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin





